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MMD Group là Tập đoàn hàng đầu thế giới 
chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất và chế 
biến các loại vật liệu và khoáng chất sử dụng 
Công nghệ Sizer.

Được thành lập năm 1978 chuyên về thiết kế và chế 
tạo các thiết bị chế biến khoáng sản cho ngành khai 
thác than hầm lò của Vương Quốc Anh, MMD đã phát 
triển thiết bị nghiền hai trục MMD Sizer, một phát 
minh độc đáo tạo ra một công nghệ nghiền đột phá 
cho ngành mỏ. 

Máy nghiền hai trục MMD Sizer có các loại từ seri 500 
đến 1500 với khả năng nghiền các vật liệu đầu vào có 
kích thước đến 3 m và công suất lên đến 12,000 tấn/
giờ. Máy MMD Sizer có khả năng nghiền các loại vật 
liệu dính ướt hay cứng và khô hoặc hỗn hợp cả hai 
loại, và đã được chứng minh bằng thực tế là giải pháp 
hữu hiệu cho hơn 70 loại vật liệu khác nhau trên toàn 
thế giới trong các ngành công nghiệp như: Xi măng, 
Ceramic, Xây dựng, Khai khoáng, Năng lượng và vật 
liệu quý hiếm.

MMD cũng rất thành công trong việc thiết kế và chế 
tạo các loại trạm nghiền di động, bán di động và cố 
định cho tất cả các giải pháp nghiền.

Tập đoàn
THE MMD GROUP OF COMPANIES

Trụ sở chính
MMD Mining Machinery Developments Ltd

MMD Design & Consultancy Ltd
MMD Mineral Sizing (Europe) Ltd

Derbyshire, England
Tel: +44 (0)1773 835533

info@mmdsizers.com
MMD GPHC Ltd

Laxey, Isle of Man
Tel: +44 (0)1624 864050

info@mmdgphc.com

Châu Phi
MMD Mineral Sizing (Africa) Pty Ltd

Gauteng, South Africa
Tel: +27 11 608 4801

sizers@mmdafrica.co.za
MMD Green Mining Solutions (Mauritius) Ltd

Grand Baie, Republic Of Mauritius.
Tel: +230 260 0982

sales@mmdmauritius.com

Bắc Mỹ
MMD Mineral Sizing (America) Inc.

Tennessee, USA
Tel: +1 423 884 6100
sizers@mmdusa.com

MMD Mineral Sizing (America) Inc.
Utah, USA

Tel: +1 385 500 2000
sizers@mmdusa.com  

MMD Mineral Sizing (Canada) Inc.
Alberta, Canada

Tel: +1 780 451 5100
information@mmdcanada.ca

MMD Mineral Sizing Central America SA de CV
Cancún, Mexico

Tel: +52 998 898 0160
sizers@mmdmexico.com

Nam Mỹ
MMD Mineral Sizing (South America) Ltda

Rio de Janeiro, Brazil
Tel: +55 21 2553 1505

sizers@mmdlatinamerica.com.br
MMD Mineral Sizing (Chile) Ltda

Santiago, Chile
Tel: +56 (2) 2449 0280
sizers@mmdchile.com

Châu Á
Beijing MMD Mining Machinery Co. Ltd

Beijing, China
Tel: +86 10 6940 7788 

mmd@mmdchina.com
MMD Heavy Machinery (India) Pvt. Ltd

Kolkata, India
Tel: +91 33 2290 3042
sizers@mmdindia.com

MMD Mining Machinery (Thailand) Co., Ltd
Bangkok, Thailand

Tel: +66 (0) 2652 7994
sales@mmdsoutheastasia.com

PT. MMD Mining Machinery Indonesia
Jakarta, Indonesia

Tel: +62 (0) 21 2904 9871
info@mmdindonesia.com

Úc / Châu Đại Dương
MMD Australia Pty Ltd

Queensland, New South Wales & Perth, Australia
Tel: +61 7  3193 2800

sizers@mmdaus.com.au

www.mmdsizers.com
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Ý tưởng chủ đạo của MMD Sizer là sử dụng các răng lớn gần trên hai trục có đường kính nhỏ được truyền động 
với tốc độ thấp và mô men quay lớn. Thiết kế này tạo ra ba nguyên lý chính ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình 
phá vỡ vật liệu sử dụng Công nghệ Sizer. Các nguyên lý độc đáo đó là: Đập ba cấp, Hiệu ứng sàng quay và Dạng 
răng xoắn sâu.

Trước tiên, vật liệu được kẹp bởi 
mặt đầu của các răng đối diện 
trên hai trục. Nó cho phép vật liệu 
được nạp vào từ nhiều vị trí khác 
nhau để có thể tận dụng được các 
điểm ứng xuất yếu trên vật liệu.

Ở cấp thứ hai, vật liệu được phá 
vỡ bằng lực ép ba điểm, tạo ra 
bởi mặt trước răng trục này với 
mặt sau răng trục kia.

Nếu kích thước của vật liệu vẫn 
chưa đạt yêu cầu, nó sẽ bị đập vỡ 
bởi đỉnh của các trục với răng cố 
định của thanh đập, vì vậy nó tạo 
ra khả năng kiểm soát được kích 
thước của sản phẩm theo ba chiều.

Các nguyên lý của CÔNG NGHỆ SIZER

Hiệu ứng sàng quay Dạng răng xoắn sâu

Các trục có thiết kế răng xoắn cho phép các vật liệu 
có kích thước nhỏ hơn yêu cầu có thể lọt qua các khe 
hở thay đổi liên tục tạo bởi hai trục quay với tốc độ 
chậm.

Rãnh xoắn sâu đẩy vật liệu có kích thước lớn về một 
phía của máy và phân tán vật liệu cấp vào máy dọc 
theo chiều dài của trục nghiền. Đặc điểm này cũng 
còn để đẩy vật liệu quá cỡ ra khỏi máy.

Nguyên lý Đập ba cấp

1
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Thiết kế của MMD Sizer
Các model khác nhau của MMD Sizer được thiết kế 
các thông số khác nhau: khoảng cách tâm hai trục 
bằng millimet, các loại răng khác nhau trên các trục, 
chiều dài hiệu dụng của cửa cấp liệu vào và hướng 
quay của trục.

Khoảng cách tâm

Chiều dài cửa cấp liệu

Chuyển động hướng vào

Chuyển động hướng ra

Khoảng cách tâm kết hợp với kiểu dáng răng quyết định 
kích thước lớn nhất của vật liệu đầu vào mà thiết bị có 
thể hoạt động hiệu quả.

Chiều dài cửa cấp liệu là yếu tố chính quyết định lượng 
vật liệu mà máy có thể nghiền được.

Chuyển động hướng vào là phương pháp thường 
dùng cho hầu hết các dạng răng và được áp dụng cho 
vật liệu dính ướt.

Trong nghiền cấp hai hoặc ba, chuyển động hướng ra 
được dùng cho một số vật liệu nhất định để tạo ra sản 
phẩm có kích thước nhỏ hơn so với khi dùng phương 
pháp chuyển động hướng vào.

sê ri  500

sê ri  625

sê ri  750

sê ri  1000

sê ri  1300

sê ri  1500

So sánh các Seri của Sizer
Các kích thước chính cho dải sản phẩm của MMD Sizers

(Các kích thước đo theo millimet)
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So sánh kích thước của các máy nghiền 
có cùng công suất 1000 tấn / giờ

Tất cả các máy được minh hoạ với cùng tỷ lệ

Máy nghiền hai trục cán
Cỡ: 1800 x 1800mm
Trọng lượng: 70 Tấn

Máy nghiền MMD Sizer
Cỡ: Sê ri 1000

Trọng lượng: 60 Tấn

Máy nghiền côn
Cỡ: 42’’

Trọng lượng: 120 Tấn

Máy nghiền kiểu Impact
Cỡ: 2000 x 2250mm
Trọng lượng: 85 Tấn

Máy nghiền hàm
Cỡ: 88’’ x 66’’

Trọng lượng: 170 Tấn

Các thông số chính:
 Vật liệu : Đá vôi cứng/ trung bình Kích thước đầu vào : 750mm
 Kích thước sản phẩm : 250mm   Công suất    :     1,000 Tấn/giờ
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Tất cả các kích thước đều tính bằng milimét và 

có thể thay đổi tùy theo cấu hình

Máy nghiền MMD sê ri 500
Twin-Shaft Sizer

Sê ri 500 Sizer là thiết kế đầu tiên trong dải sản 
phẩm của MMD và rất thành công trong nhiều 
ứng dụng trên toàn thế giới. Đây là một trong các 
máy đa năng nhất, nó có thể được sử dụng như 
một máy sơ cấp hay cấp hai hoặc cấp ba tuỳ theo 
cấu hình của răng nghiền.

Thiết bị này có thể được cấu tạo như một máy có 
khoảng cách tâm cố định hay điều chỉnh được 
hoặc một trục đơn với hàng loạt các cấu hình 
răng nghiền khác nhau phù hợp với từng ứng 
dụng riêng biệt. Chiều dài máy cũng có thể khác 
nhau để thay đổi công suất máy. Máy này có thể 
được trang bị một hệ truyền động đơn hoặc kép 
tuỳ theo công suất máy yêu cầu và vật liệu mà 
máy chế biến.

Máy Sê ri 500 Sizer điển hình có khoảng cách 
tâm điều chỉnh được thường có hai động cơ điện 
75kW và có trọng lượng khoảng 12 tấn.

Đá vôi  | Đan mạch  | Cỡ đá vào: 800mm  | Cỡ sản phẩm: -150mm  | Công suất: 450T/H 

Đá xây dựng  | Pháp | Cỡ đá vào: 250mm  | Cỡ sản phẩm: -100mm  | Công suất: 600T/H

Than | Australia | Cỡ đá vào: 400mm  | Cỡ sản phẩm: -150mm  | Công suất: 1,300T/H

Quặng vàng  | Brazil | Cỡ đá vào: 200mm  | Cỡ sản phẩm: -40mm  | Công suất: 600T/H
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Thạch anh  | Ghana | Cỡ đá vào: 500mm  | Cỡ sản phẩm: -100mm  | Công suất: 300T/H Than non  | Tây Ban Nha  | Cỡ đá vào: 180mm  | Cỡ sản phẩm: -30mm  | Công suất: 10T/H

Than | Trung Quốc  | Cỡ đá vào: 500mm  | Cỡ sản phẩm: -50mm  | Công suất: 300T/H Sét/Đá vôi  | Hy lạp  | Cỡ đá vào: 350mm | Cỡ sản phẩm: -200mm  | Công suất: 650T/H

Đá vôi  | Trung Quốc  | Cỡ đá vào: 300mm  | Cỡ sản phẩm: -80mm  | Công suất: 250T/H Thạch cao  | Anh Quốc  | Cỡ đá vào: 150mm  | Cỡ sản phẩm: -40mm  | Công suất: 300T/H

Vôi nung  | Anh Quốc  | Cỡ đá vào: 125mm  | Cỡ sản phẩm: -40mm  | Công suất: 100T/H Đá sét  | Anh Quốc  | Cỡ đá vào: 250mm  | Cỡ sản phẩm: -100mm  | Công suất: 600T/H
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Tất cả các kích thước đều tính bằng milimét và 

có thể thay đổi tùy theo cấu hình

Máy nghiền MMD sê ri 625
Twin-Shaft Sizer

Sê ri 625 Sizer là một trong những máy phổ 
biến nhất vì nó có thể thiết kế như một máy 
sơ cấp hoặc thứ cấp sử dụng trên cùng một hệ 
thống có công suất trung bình với hệ truyền 
động thông thường cho cả máy sơ cấp và thứ 
cấp.

Chiều dài cửa tiếp nhận vật liệu có thể được 
thiết kế khác nhau tuỳ theo năng suất yêu cầu 
và khoảng cách tâm có thể cố định hoặc điều 
chỉnh được. Máy cũng được thiết kế nhiều dạng 
răng khác nhau cho hầu hết các ứng dụng thực 
tế.

Máy này có thể được trang bị bộ truyền động 
đơn hoặc kép với một hay hai động cơ điện 
260kW tuỳ theo năng suất và loại vật liệu 
nghiền.

Máy Sê ri 625 Sizer thứ cấp 5 răng điển hình có 
cửa tiếp nhận vật liệu dài 2 m, bộ truyền động 
kép 260kW, có trọng lượng khoảng 26 tấn.

Than | Colombia | Cỡ đá vào: 300mm  | Cỡ sản phẩm: -50mm  | Công suất: 1,600T/H

Đá sét/Đá vôi  | Ireland | Cỡ đá vào: 1,000mm  | Cỡ sản phẩm: -100mm  | Công suất: 500T/H

Đá sét  | Ireland | Cỡ đá vào: 800mm  | Cỡ sản phẩm: -80mm  | Cỡ sản phẩm: -80mm 

Than non  | CH Séc  | Cỡ đá vào: 300mm  | Cỡ sản phẩm: -40mm  | Công suất: 2,500T/H
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Than/Đá  | Trung Quốc  | Cỡ đá vào: 300mm  | Cỡ sản phẩm: -100mm  | Công suất: 2,500T/H

Phấn | Bỉ | Cỡ đá vào: 800mm  | Cỡ sản phẩm: -250mm  | Công suất: 500T/H Mỏ bạc | Bolivia | Cỡ đá vào: 750mm  | Cỡ sản phẩm: -150mm  | Công suất: 600T/H

Thạch cao/Anhydrite | Canada | Cỡ đá vào: 700mm  | Cỡ sản phẩm: -200mm  | Công suất: 1,200T/H Potash | Tây Ban Nha  | Cỡ đá vào: 350mm  | Cỡ sản phẩm: -50mm  | Công suất: 800T/H

Đá sét/Đá vôi  | Ấn độ  | Cỡ đá vào: 350mm  | Cỡ sản phẩm: -90mm  | Công suất: 750T/H Quặng vào  | Guinea | Cỡ đá vào: 350mm  | Cỡ sản phẩm: -80mm  | Công suất: 1,500T/H

Borax | Mỹ | Cỡ đá vào: 250mm  | Cỡ sản phẩm: -75mm  | Công suất: 1,600T/H



10
Tất cả các kích thước đều tính bằng milimét và 

có thể thay đổi tùy theo cấu hình

Máy nghiền MMD sê ri 750
Twin-Shaft Sizer

Máy Sê ri 750 Sizer đã được phát triển ngay sau 
loại 500 nhằm cung cấp một thiết bị có năng suất 
lớn hơn, có khả năng nghiền vật liệu lớn hơn và 
cứng hơn. Thiết bị này có thể dùng như một máy 
sơ cấp hay thứ cấp tuỳ theo cấu hình của răng 
nghiền.

Hàng loạt các cấu hình răng nghiền đã được thiết 
kế và thử nghiệm để áp dụng cho hầu hết các 
ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, MMD sẵn sàng phát 
triển các loại răng nghiền mới cho các ứng dụng 
mới nếu cần thiết.

Khi máy này được sử dụng như máy nghiền sơ 
cấp trong một hệ thống, nó thường được kết hợp 
với máy thứ cấp Sê ri 625 tạo ra tỷ số giảm kích 
thước vật liệu cao hơn so với một máy hoạt động 
riêng lẻ. Cũng như các máy MMD, kích thước cửa 
tiếp nhận liệu được thiết kế phù hợp với năng 
suất yêu cầu.

Máy MMD 750 Sizer sơ cấp 3 răng điển hình có bộ 
truyền động đơn 400 kW, có trọng lượng khoảng 
40 tấn.

Than | Nam Phi  | Cỡ đá vào: 1,000mm  | Cỡ sản phẩm: -180mm  | Công suất: 900T/H

Sét/Quặng vàng  | Papua New Guinea | Cỡ đá vào: 600mm  | Cỡ sản phẩm: -250mm  | Công suất: 600T/H

Phấn | Anh Quốc | Cỡ đá vào: 500mm | Cỡ sản phẩm: -300mm | Công suất: 600T/H

Đá vôi/Sét | Anh Quốc | Cỡ đá vào: 350mm | Cỡ sản phẩm: -100mm | Công suất: 1,000T/H
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Đá vôi | Lebanon | Cỡ đá vào: 800mm | Cỡ sản phẩm: -300mm | Công suất: 1,500T/H Đá vôi | Nigeria | Cỡ đá vào: 1,000mm | Cỡ sản phẩm: -200mm | Công suất: 400T/H

Than | Nam Phi | Cỡ đá vào: 1,000mm | Cỡ sản phẩm: -250mm | Công suất: 2,000T/H

Thạch cao | Mỹ | Cỡ đá vào: ROM | Cỡ sản phẩm: -250mm | Công suất: 1,000T/H Quặng sắt | Australia | Cỡ đá vào: 1,200mm | Cỡ sản phẩm: -250mm | Công suất: 1,200T/H

Than non | Tây Ban Nha | Cỡ đá vào: 800mm | Cỡ sản phẩm: -180mm | Công suất: 2,500T/H Than | Mỹ | Cỡ đá vào: ROM | Cỡ sản phẩm: -200mm | Công suất: 5,000T/H

Quặng Niken | Australia | Cỡ đá vào: 800mm | Cỡ sản phẩm: -200mm | Công suất: 800T/H
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Tất cả các kích thước đều tính bằng milimét và 

có thể thay đổi tùy theo cấu hình

Máy nghiền MMD sê ri 1000
Twin-Shaft Sizer

Sê ri 1000 Sizer được thiết kế để tạo ra dải thiết 
bị nghiền sơ cấp giữa máy 750 và máy công 
suất cao 1300. Khoảng cách tâm lớn hơn cho 
phép nó có thể nghiền được vật liệu vào lớn 
hơn, công suất tăng đáng kể so với cửa tiếp liệu 
có cùng chiều dài. Kích thước này cũng có thể 
được thiết kế khác nhau.

Thiết bị này thường được kết hợp với máy 750 
thứ cấp trong một hệ thống nhiều máy để đạt 
được sản phẩm cuối cùng theo yêu cầu. Các 
máy này có thể được trang bị hệ truyền động 
đơn hoặc kép có công suất khác nhau, sử dụng 
các loại hộp số đa năng do MMD thiết kế.

Máy 1000 Sizer điển hình thường có 3 răng và 
5 vòng răng với hệ truyền động đơn có công 
suất 400kW, trọng lượng khoảng 60 tấn.

Đá vôi | Mexico | Cỡ đá vào: ROM | Cỡ sản phẩm: -300mm | Công suất: 2,500T/H

Than | Colombia | Cỡ đá vào: 300mm | Cỡ sản phẩm: -50mm | Công suất: 1,600T/H

Bô xít | Jamaica | Cỡ đá vào: ROM | Cỡ sản phẩm: -150mm | Công suất: 1,600T/H

Lớp phủ | Thailand | Cỡ đá vào: 1,200mm | Cỡ sản phẩm: -400mm | Công suất: 6,500T/H Cát mỏ | Nam Phi |  Cỡ đá vào: 1,500mm | Cỡ sản phẩm: -300mm | C. suất: 1,500T/H
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Quặng vang | Guinea | Cỡ đá vào: 300mm | Cỡ sản phẩm: -125mm | C. suất: 1,600T/H

Điện cực carbon | Na uy | Cỡ đá vào: 1,600mm | Sản phẩm: -350mm | C. suất: 70T/H Đá vôi | Ấn độ  | Cỡ đá vào: 300mm | Cỡ sản phẩm: -150mm | C. suất: 700T/H

Đá vôi | Libya | Cỡ đá vào: 1,000mm | Cỡ sản phẩm: -300mm | C. suất: 1,200T/H Quặng vàng Laterit/Sét | Mali | Cỡ đá vào: 1,000mm | Sản phẩm: -250mm | C. suất: 750T/H

Cát mỏ | Nam Phi |  Cỡ đá vào: 1,500mm | Cỡ sản phẩm: -300mm | C. suất: 1,500T/H Lớp phủ | Canada | Cỡ đá vào: 1,500mm | Cỡ sản phẩm: -250mm | C. suất: 2,000T/H
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Tất cả các kích thước đều tính bằng milimét và 

có thể thay đổi tùy theo cấu hình

Máy nghiền MMD sê ri 1300
Twin-Shaft Sizer

Máy 1300 Sizer được phát triển đầu tiên nhằm đạt 
năng suất cao khi nghiền lớp phủ bề mặt trong 
khai thác mỏ. Đây là công đoạn rất quan trọng 
trong việc chuyển sang phương pháp xúc và vận 
chuyển ngắn bằng xe tải, đổ lên băng tải vận 
chuyển đi xa. Vì lớp phủ bề mặt là không đồng 
nhất nên thiết bị này cũng như các thiết bị MMD 
khác, có thể nghiền được các vật liệu khác nhau, 
từ sét dính ướt đến granite cứng và mài mòn cao, 
tạo ra một giải pháp hữu hiệu trong các ứng dụng 
này.

Các thiết bị này được sử dụng trong rất nhiều ứng 
dụng trên toàn thế giới. Máy 1300 Sizer thường 
được trang bị với hệ truyền động kép có công suất 
khác nhau tùy theo từng ứng dụng cụ thể.

1300 Sizer điển hình có 3 răng với hệ truyền động 
kép công suất 400kW, trọng lượng khoảng 95 tấn.

Lớp phủ | Nga | Cỡ đá vào: 1,200m | Cỡ sản phẩm: -350mm | C. suất: 3,500T/H

Bô xít | Brazil | Cỡ đá vào: 1,200mm | Cỡ sản phẩm: -300mm | C. suất: 3000T/H

Lớp phủ | Tây Ban Nha | Cỡ đá vào: 2,500mm | Cỡ sản phẩm: -250mm | C. suất: 3,500T/H

Kimberlite | Canada | Cỡ đá vào: 2,500mm | Cỡ sản phẩm: -350mm | C. suất: 1,500T/H

Đá vôi | Mexico | Cỡ đá vào: 1,250mm | Cỡ đá vào: 1,250mm | Cỡ đá vào: 1,250mm
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Than non | Trung Quốc | Cỡ đá vào: 1,800mm | Cỡ sản phẩm: -300mm | C. suất: 2,500T/H

Lớp phủ | Thailand |  Cỡ đá vào: 1,500mm | Cỡ sản phẩm: -300mm | C. suất: 4,500T/H

Quặng Kẽm | Australia | Cỡ vào: 1,500mm | Sản phẩm: -300mm | C. suất: 2,500T/H Đá vôi | Đài Loan | Cỡ đá vào: 1,000mm | Sản phẩm: -350mm | C. suất: 1,200T/H

Đá vôi | Mexico | Cỡ đá vào: 1,250mm | Cỡ đá vào: 1,250mm | Cỡ đá vào: 1,250mm Lớp phủ | Anh Quốc | Cỡ đá vào: 1,500mm | Cỡ sản phẩm: -350mm | C. suất: 1,000T/H
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Tất cả các kích thước đều tính bằng milimét và 

có thể thay đổi tùy theo cấu hình

Máy nghiền MMD sê ri 1500
Twin-Shaft Sizer

Sê ri 1500 Sizer đầu tiên được cung cấp trong công 
nghiệp cát dầu ở phía bắc Canada để chuyển 
sang phương pháp bốc xúc và vận chuyển ngắn 
bằng xe tải. Phương pháp này đã được chứng 
minh là kinh tế hơn nhiều so với phương pháp 
truyền thống trước đây.

1500 Sizer hiện nay là nhà máy có công suất lớn 
nhất, tuy nhiên các công việc nghiên cứu thiết kế 
vẫn đang tiếp tục để cho ra các thiết bị công suất 
cao hơn trong tương lai. Độ tin cậy cao, mài mòn 
và chi phí bảo trì thấp luôn là các đặc tính quan 
trọng trong khai thác mỏ, nhưng điều cốt yếu vẫn 
là độ mài mòn, ảnh hưởng đến môi trường nơi 
mà thiết bị hoạt động 24 giờ/ngày. Chiều dài cửa 
cấp liệu vào khác nhau cho phép máy thay đổi 
công suất để thích ứng với từng ứng dụng cụ thể.

1500 Sizer điển hình có 3 răng với hệ truyền động 
kép 400kW, trọng lượng khoảng 160 tấn.

Lớp phủ  | Columbia | Cỡ đá vào: ROM | Cỡ sản phẩm: -450mm | Công suất: 20,000T/H

Kimberlite | Nam Phi | Cỡ đá vào: 2,000mm | Cỡ sản phẩm: -300mm | Công suất: 800TPH
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Cát dầu  | Canada | Cỡ đá vào: 3,000mm | Cỡ sản phẩm: -400mm | Công suất: 8,000T/H

Quặng sắt | Australia | Cỡ đá vào: 2,500mm | Sản phẩm: -250mm | Công suất: 6,000T/H
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Cấp liệu tấm
MMD chịu tải nặng

Các tấm thép mà được lắp cố định với xích tải, được 
làm từ thép cán đặc biệt với chiều rộng khác nhau để 
vận chuyển lượng vật liệu tối đa cho trạm nghiền. Các 
tấm này có các cạnh chồng lên nhau để ngăn ngừa 
vật liệu lọt xuống giữa các tấm thép. Các tấm thép 
được bắt chặt với xích tải bằng bu lông được bố trí 
giữa các vấu để bảo vệ mũ bu lông khỏi các hỏng hóc 
do vật liệu nghiền gây ra.

Việc triệt tiêu năng lượng gây ra do vật liệu rơi xuống 
là đặc biệt quan trọng. Năng lượng này đầu tiên được 
hấp thụ bởi tấm thép tạo ra các biến dạng trong giới 
hạn đàn hồi của nó. Sau đó, các thanh ray đỡ sẽ phân 
tán năng lượng này lên phần khung máy chính.

Để hoàn thiện tính ưu việt và công suất của các 
máy nghiền hai trục, MMD đã thiết kế các thiết bị 
Cấp liệu tấm chịu tải nặng để vận chuyển vật liệu 
đầu vào cho các trạm nghiền.

Thiết bị này chịu được tải lớn và vật liệu có độ mài 
mòn cao, nó được bố trí dưới các boong ke chất tải, 
noi mà các đặc tính về độ tin cậy và cứng vững cao đã 
được chứng minh để tạo ra thiết bị có độ bền cao với 
yêu cầu về bảo trì rất thấp.

Đặc điểm chính của Cấp liệu tấm MMD là xích có sức 
chịu tải cao và các con lăn được gắn với khung máy 
chính. Xích tải và các con lăn có nhiều kích thước khác 
nhau tùy theo từng ứng dụng và ứng suất lên chúng. 
Xích tải và con lăn do Hãng Caterpillar sản xuất và 
phân loại là D4, D7, D9 và D11. Rồi sau đó các Cấp liệu 
tấm cũng được phân loại là D4, D7, D9 hay D11.

Chiều dài của Cấp liệu tấm được đo từ tâm của đĩa xích 
bị động đến chủ động và kích thước này là khác nhau 
tùy theo yêu cầu của các dự án.

Bộ phận truyền động được đặt ở đĩa xích chủ động và 
thường điều chỉnh được tốc độ vì đó là phương pháp 
chủ yếu để điều khiển lượng vật liệu cấp cho trạm 
nghiền. Có hai loại truyền động điều chỉnh được tốc 
độ là thủy lực và điện – cơ khí. 

Cấp liệu tấm MMD cũng có thể được cung cấp một hệ 
thống thu hồi vật liệu vụn tổ hợp bên trong máy. Các 
lưỡi cào được hàn vào một số tấm cấp liệu thu gom 
vật liệu vụn lên phía trên của Cấp liệu tấm và hòa vào 
dòng vật liệu chính mà không cần phải có một băng 
tải thu gom tách rời.

Loại Chiều rộng hiệu dụng Tổng chiều rộng Tổng chiều cao

D4 1,500mm 2,160mm 1,200mm

D7 2,000mm 2,775mm 1,480mm

D9 3,000mm 3,990mm 1,960mm

D11 4,000mm 5,025mm 2,260mm

Các kích thước cơ bản của Cấp liệu tấm:

Cấp liệu tấm D7 với hệ thống thu gom vật liệu

Cấp tấm D4 được lắp đặt trong một không gian hẹp

Cấp liệu tấm D9 góp phần tạo ra một trạm nghiền di động hoàn toàn
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Cấp liệu tấm D7 với hệ thống thu gom vật liệu Cấp liệu tấm D7 với hệ thống thu gom vật liệu

Cấp vật liệu tấm D7 với bộ truyền động điện – cơ khí

Cấp tấm D4 được lắp đặt trong một không gian hẹp

Cấp liệu tấm D9 với bộ truyền động điện – cơ khíCấp liệu tấm D9 góp phần tạo ra một trạm nghiền di động hoàn toàn
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Các trạm nghiền MMD
di động và bán di động

Thợ vận hành ngày càng mong muốn các thiết 
bị linh hoạt hơn, có nghĩa là các thiết bị phải phù 
hợp hơn với hàng loạt các phương pháp khai 
thác mỏ hiện đại ngày nay. MMD đã thiết kế trên 
tất cả các sản phẩm của mình để thích ứng với tất 
cả các phương pháp khai thác mỏ và các loại vật 
liệu yêu cầu. Các thiết bị này có thể được tổ hợp 
hàng loạt các lựa chọn khác nhau về khả năng di 
chuyển phù hợp với các nhiệm vụ cụ thể.  

Thiết bị trên bánh lốp 
Loại này chỉ thực sự phù hợp với máy cỡ nhỏ vì sự 
hạn chế về khả năng mang tải của bánh lốp cũng 
như quy định chặt chẽ về di chuyển trên đường 
bộ của các nước trên thế giới. Loại thiết bị này 
thường được truyền động bằng động cơ diesel 
và một hệ thống thuỷ lực truyền động cho cấp 
liệu vào và băng tải chuyển sản phẩm ra.  

Thiết bị trên bánh xích dạng Mô đun
Tất cả các thiết bị Sizer đều có thể trang bị lựa 

chọn này theo kiểu lắp cố định hoặc tổ hợp 
trên một thiết bị vận chuyển độc lập. 

Thiết bị này có thể được truyền động 
nhờ động cơ diesel hay điện và khi lắp 
vào xe cơ sở bánh xích, toàn bộ máy 

được nâng lên khỏi mặt đất để phục vụ 
cho công tác bảo dưỡng. 

Đặt trên thiết bị vận chuyển dạng Mô đun
Tất cả các máy nghiền Sizer đều có thể được lắp 
trên thiết bị này. Sự khác nhau chủ yếu là các 
Mô đun này được vận chuyển trên các rơ moóc 
bánh lốp. Thiết bị này thường được truyền động 
bằng điện theo cùng một kiểu là lắp đặt tĩnh và 
được thiết kế theo yêu cầu của phương pháp vận 
chuyển.

Thiết bị bánh xích
Lựa chọn này có lẽ là giải pháp đa năng nhất cho 
tất cả dải sản phầm Sizers và phù hợp với tất cả 
các ứng dụng thực tế. Thiết bị này có thể được 
truyền động nhờ động cơ diesel, điện hoặc phối 
hợp cả hai phương án. Nếu máy nghiền, cấp liệu 
tấm và băng tải chuyển sản phẩm ra được truyền 
động bằng điện, còn xe cơ sở bánh xích truyền 
động nhờ động cơ diesel thì cáp điện chính có 

Thiết bị trên bánh xích | Sê ri 750 Sizer

Thiết bị trên bánh xích | Sê ri 1300 Sizer | Cấp liệu tấm D7

Trạm di động có thể quay được | Sê ri 1400 Sizer | Cấp liệu tấm D9

Thiết bị trên rơ moóc có thể vận chuyển được | Sê ri 750 Sizer
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trạm di dời | Sê ri 1300 Sizer | Sê ri 625 Sizer | Cấp liệu tấm D9

trạm di dời | Sê ri 1150 Sizer | Cấp liệu tấm D7
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Máy MMD Sizer di
động loại trạm quay

Di động hoàn toàn
Trạm nghiền Sizer là tự hành với tốc độ thay đổi được từ 0 đến 
12m/phút.

Năng suất cao
Năng suất trung bình đạt tới 9,000 T/H, và có thể đạt năng suất 
tối đa đến 12,000 T/H.

Vật liệu được nghiền với kích thước chính xác
Trạm nghiền Sizer có thể tiếp nhận vật liệu vào tới 2,5 m3 và sản 
phẩm có kích thước nhỏ hơn 450 mm, dẫn đến việc giảm mài 
mòn trên băng tải và giảm sự phá hỏng tại các điểm chuyển tiếp 
vật liệu.

Kích thước gọn và trọng lượng nhẹ
Trạm nghiền Sizer được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, trọng 
lượng nhẹ (44 m x 15 m x 14.5 m @ 1170 Tấn) với trọng tâm tương 
đối thấp và có thể chịu được các điều kiện khí hậu khác nhau.

Kết cấu kiểu Mô đun
Toàn bộ trạm nghiền Sizer được thiết kế với các bộ phận theo 
dạng Mô đun để có thể dễ dàng bảo dưỡng, tháo lắp và vận 
chuyển.

Yêu cầu bảo dưỡng thấp
Thời gian bảo dưỡng nhỏ hơn 2,5% tổng số thời gian hoạt động 
của thiết bị.

Hoạt động hiệu quả
Với việc sử dụng gầu 20m và băng tải liên kết 80m, hệ thống 
có thể bóc được một lớp sâu khoảng 120 m trước khi phải dịch 
chuyển hệ thống băng tải.
 
Có thể tiếp nhận vật liệu trực tiếp từ vỉa khai thác
Phễu tiếp nhận liệu của trạm nghiền Sizer có thể tiếp nhận vật 
liệu xúc trực tiếp từ vỉa khai thác mà không cần sàng hay thiết bị 
sơ loại trước.

Khu vực đổ tải rộng
Phễu tiếp nhận liệu có thể được tiếp cận bằng máy xúc trong 
diện rộng ít nhất là 220 độ.
 
Phễu tiếp nhận liệu có công suất lớn
TPhễu tiếp nhận có thể trữ được tới 175m³ / 350 tấn vật liệu.

Có thể thay đổi được năng suất
Cấp liệu tấm MMD có thể thay đổi được tốc độ giúp cho thiết bị 
có thể điều chỉnh được năng suất.

Xả liệu chính xác
Băng tải xả liệu có thể nâng hạ từ 0 đến +15 độ và quay 75 độ về 
hai phía giúp cho việc xả liệu rất chính xác.

Không cần thợ vận hành trên máy
Thiết bị có thể được thiết kế không cần thợ vận hành trên máy 
trong trường hợp hoạt động bình thường.

Khả năng vượt dốc
Có khả năng vượt dốc đến 10% đi lên và 5% đi ngang trên mọi 
địa hình.

Vận hành đơn gi
Tất cả các công đoạn đều được điều khiển và quan sát từ cabin 
điều khiển được bố trí thuận lợi trên đỉnh của trạm nghiền.

Dễ dàng tiếp cận
Có thể tiếp cận thiết bị bằng 8 cầu thang ở vị trí rất thuận tiện. Tất 
cả các bộ phận của thiết bị đều có thể được quan sát một cách 
rất an toàn ngay cả khi máy hoạt động.

Máy nghiền di động Sizer loại trạm quay có những thuộc 
tính và đặc điểm giúp cho toàn bộ hệ thống hoạt động 
một cách ổn định và hiệu quả. Dưới đây là một số đặc 
điểm chính đó:

MMD là nhà cải cách các sản phẩm mói cho 
phép sự linh hoạt của các máy xúc mỏ phù 
hợp với chi phí hiệu quả của việc vận chuyển 
vật liệu đi xa bằng băng tải. Máy Sizer di 
động loại trạm quay công suất 9,000 T/H là 
một thiết kế mới, một giải pháp kinh tế, nó 
cho phép có thể thực hiện công đoạn bốc 
xúc, nghiền và vận chuyển bằng băng tải 
được thực hiện tại cùng một vị trí dọc theo 
vỉa mỏ, tốc độ khai thác cũng chính là tốc độ 
tiến của thiết bị.

Trong các ứng dụng điển hình, trạm nghiền này 
được đặt giữa vỉa khai thác và băng tải vận chuyển 
đi xa, và vật liệu được đổ trực tiếp vào phễu nhận 
liệu từ vỉa khai thác bằng các máy xúc gầu nghịch 
hoặc gầu thuận. Sau đó vật liệu được vận chuyển 
bằng Cấp liệu tấm MMD điều chỉnh được tốc độ và 
cấp cho máy nghiền MMD Sizer, qua đó kích thước 
của vật liệu sẽ được giảm xuống đến mức cần thiết 
phù hợp cho việc vận chuyển đi xa bằng băng tải 
một cách hiệu quả. Sau đó vật liệu sẽ được chuyển 
từ trạm nghiền qua một băng tải chuyển từ trạm 
nghiền qua một băng tải chuyển tiếp đến các phễu 
tiếp nhận chạy dọc theo băng tải vận chuyển đi xa. 
Trạm nghiền và thiết bị xúc sẽ chuyển  động về phía 
trước và sau lặp đi lặp lại dọc theo vỉa khai thác cho 
đến khi toàn bộ mỏ được khai thác xong.

Thiết bị này gồm có các Mô đun sau:

• Máy nghiền MMD Sê ri 1500 Sizer hai trục 
• Cấp liệu tấm MMD D9 
• Băng tải chuyển tiếp và băng tải xả liệu 
• Xát xi máy chính và bệ máy 
• Phễu nhận liệu 
• Xe cơ sở bánh xích 

Ưu điểm rõ ràng nhất của hệ thiết bị này là loại trừ 
việc vận chuyển vật liệu bằng xe tải và công việc bốc 
xúc, nơi mà xe tải được dùng để vận chuyển vật liệu 
đến nơi chế biến hoặc chở đến bãi thải. Công đoạn 
này sẽ không cần thiết nữa vì vật liệu có thể được đổ 
trực tiếp vào trạm nghiền và chế biến ngay tại vỉa 
khai thác để đơn giản hóa hệ thống và tối ưu hóa 
quy trình sản xuất.
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MMD dẫn đầu với các giải pháp IPSC 
thành công đã được thử nghiệm và kiểm 
nghiệm, hiệu quả, dung lượng cao, hoàn 
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